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	TT
	Họ tên

	BH.22C

	1
	Lê T . Thanh Huyền

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh

	3
	Nguyễn Thị Hằng

	4
	Bùi Thị Mai

	BH.22D

	1
	Mai Văn Điện

	QH .1A

	1
	Phạm Như Quỳnh

	2
	Đoàn thị Yến

	3
	Nguyễn Thảo Ngọc

	 QN.7A

	1
	Đặng T. Lệ Giang

	2
	Nguyễn Tiến Đạt

	3
	Quàng Thị Thuyết

	4
	Nguyễn Duy Dũng

	5
	Nguyễn Kim Oanh

	6
	Hà T. Lan Anh

	7
	Nguyễn Thị Mai

	QN.7B

	1
	 Nguyễn Thị Thắm

	2
	Đỗ Quang Thiện

	3
	Lê Thị khánh My

	4
	Ngô T. Thanh Phương

	5
	Lê Diệu Linh

	6
	Nguyễn T. Phương Liên

	7
	Lương Ngọc Thuý

	XH. 17A

	1
	Phạm T. khánh Huyền

	2
	Đồng văn Hồng

	3
	Trần Diệu Anh

	4
	Nguyễn Thu Hương

	5
	Tạ Hoàng Uyên

	7
	Nguyễn Thị  Huyên

	XH 17B

	1
	Vừa Lồng

	2
	Đào Thị Phương

	CT 11B

	1
	Hoàng Thị Thiêm

	2
	Phí Thị Minh

	3
	Bùi Hồng Nguyên

	4
	Lù A Mùa

	CT  11A

	1
	Nguyễn Thị Dung

	2
	Quách Thị Đăng

	3
	Bá Thị Huế

	4
	Chu Thị Kiều oanh

	5
	Đinh Thị Mai

	6
	Cao Thi Thanh Hiền

	QT 22A

	1
	Vũ thị Thuý Phương

	QT 22B

	1
	Nguyễn Minh Anh

	2
	Đỗ Ngọc Ánh

	3
	Hà Thị Bích Hân

	4
	Nguyễn Thị Hương

	5
	Tăng Thị Hương

	6
	Nguyễn Thuỳ Linh 

	7
	Phạm Thị Quỳnh Như

	8
	Nguyễn thị Sim

	9
	Tạ Thị Thương

	10
	Lê Thị Huyền Trang 

	11
	Đậu Thị Việt Trinh

	QT 22D

	1
	Hoàng Thị Huyền Hoa

	2
	Nguyễn Thị Thu Hường

	3
	Lê Thị Xoan

	QT 22E

	1
	Lê Quang Hiểu

	2 
	Nguyễn Thị Thu Hà

	3
	Phạm Thu Hà

	KT 9 A

	1
	Trương Thị Thương

	2
	Bùi Phương Ninh

	3
	Đầu Thị Quỳnh

	4
	Nguyễn Thị Thu Huyền

	5
	Lại Thị Tố Uyên


	6
	Đỗ Thị Hương Giang

	7
	Trần Thị Thuỳ Linh

	8
	Phạm thị Thuỳ Trang

	9
	Nguyễn Thị Phương Hằng

	10
	Nguyễn Thị Phương Anh

	11
	Trần Thị Khánh Hoà

	KT 9B

	1
	Trần Thị Trang

	2
	Lê Thị Huyền

	3
	Lê Thị Hương

	4
	Nguyễn Thị Thu Chi

	5
	Nguyễn Thị Thanh Nam

	6
	Nguyễn Thanh Thảo

	7
	Vũ Đức Tiến

	KT 9C

	1
	Vũ Thị Duyên

	2
	Nguyễn Thị Hồng Liên 

	3
	Hồ Thanh Vân 

	4
	Lê Thảo Nguyên

	5
	Đoàn Thị Thơm

	7
	Đậu Thị Hường

	8
	Nguyễn Thu Thảo

	9
	Nguyễn Thị Hà

	10
	Nguyễn Anh Vũ

	KT 9 D

	1
	Nguyễn Thị Phương

	2
	Nguyễn Thị Loan

	3
	Phạm Thị Thu Thuỷ

	4
	Phạm Thị Thuý Ngọc

	5
	Dương Thị Hồng

	6
	Nguyễn Thị Loan

	7
	Nguyễn Thị Hà Thu

	8
	Nguyễn Lan Hương

	9
	Trần Thị Yến

	10
	Phạm Thị Hải Yến

	11
	Trần Thị Ngọc Linh

	12
	Chu Thị Hường

	13
	Lê Thị Hạnh

	14
	Nguyễn Thị Huyền

	15
	Đinh Thị Thu Trang

	16
	Vũ Thị Điệp

	17
	Nguyễn Ngọc Ánh

	TN9 T1

	1
	Hoàng Thị Hồng Hải 

	2
	Trần Thị Thanh Thuý

	3
	Phan Thị Phương Thảo

	TN 9 T2

	1
	Nguyễn Thị Thu Trang

	2
	Nguyễn thị Thu Huyền 

	3
	Nguyễn hoàng giang

	4
	Phan Khánh Linh

	5
	Nguyễn Thị Hằng

	6
	Nguyễn Thị Phượng

	7
	Lê thị Thuỳ Dương

	8
	Nguyễn Thành Trung

	9
	Nguyễn Duy Hiếu

	10
	Nguyễn Tài Hiếu

	11
	Nguyễn Hoàng Giang

	12
	Phan Khánh Linh

	TN 9T 3

	1
	Lê thị Thuỳ Trang

	2
	Trần Thu Nga

	3
	Phạm Linh Trang

	4
	Vũ Diệu Ly 

	5
	Nguyễn Châu Linh

	6
	Nguyễn Tuấn Mỹ

	7
	Đoàn Thị Thoan 

	8
	Đỗ Thị Diệu Hương

	TN9N1      1.Nguyễn Thị Thu Thuỷ
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                                                                                        Đặng thu Hương
1

